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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số: 74/2016/NQ-HðND9 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2016 

NGHỊ QUYẾT 
Về chế ñộ thu, nộp và quản lý lệ phí ñăng ký cư trú,  

lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ BA 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền, ñịa phương năm ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 21 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phí, lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2016/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 4309/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ban hành chế ñộ thu,nộp, quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký cư trú, lệ 
phí cấp chứng minh nhân dân trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 
31/BC-HðND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê chuẩn chế ñộ thu, nộp và quản lý lệ phí ñăng ký cư trú, lệ phí cấp 
chứng minh nhân dân trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:  

1. Lệ phí ñăng ký cư trú 

a) ðối tượng nộp lệ phí: hộ gia ñình, cá nhân thực hiện việc ñăng ký cư trú theo 
quy ñịnh của pháp luật về cư trú. 

b) Cơ quan thu lệ phí: 

- ðội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an huyện, thị xã, 
thành phố; 

- Công an xã, phường, thị trấn. 
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c) Các trường hợp miễn thu lệ phí: 

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, 
con dưới 18 tuổi của thương binh; Mẹ Việt Nam anh hùng; hộ nghèo theo tiêu chí của 
tỉnh; trẻ em; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng. 

- ðăng ký lần ñầu; cấp mới theo quy ñịnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
ñối với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Trước ñây chưa ñược cấp sổ hộ khẩu do không xác ñịnh ñược nơi ñăng ký 
thường trú hoặc ñã ñăng ký thường trú nhưng chưa ñược cấp sổ hộ khẩu, nay ñược cấp 
sổ hộ khẩu mới theo quy ñịnh của Luật cư trú. 

+ Chuyển nơi ñăng ký thường trú ra ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và ñược cấp sổ hộ khẩu mới, trừ trường hợp 
chuyển cả hộ gia ñình; 

+ Tách sổ hộ khẩu. 

d) Mức thu lệ phí: 

TT Nội dung  Mức thu 

1 
ðăng ký thường trú, ñăng ký tạm trú cả hộ hoặc 
một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú 

7.000ñồng/lần ñăng 
ký 

2 Cấp mới, cấp lại, cấp ñổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 10.000ñồng/lần cấp 

3 
Cấp ñổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của 
chủ hộ vì lý do nhà nước thay ñổi ñịa giới hành 
chính, tên ñường phố, số nhà 

5.000ñồng/lần cấp 

4 

ðính chính các thay ñổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú (không thu lệ phí ñối với trường hợp ñính chính 
lại ñịa chỉ do nhà nước thay ñổi ñịa giới hành 
chính, tên ñường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú ) 

4.000ñồng/lần ñính 
chính 

2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân 

a) ðối tượng nộp lệ phí: cá nhân ñược cơ quan Công an cấp chứng minh nhân 
dân. 

b) Cơ quan thu lệ phí 

- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh; 

- ðội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an huyện, thị xã, 
thành phố. 
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c) Các trường hợp miễn thu lệ phí 

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, 
con dưới 18 tuổi của thương binh; Mẹ Việt Nam anh hùng; hộ nghèo theo tiêu chí của 
tỉnh; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng. 

- Cấp mới chứng minh nhân dân và cấp ñổi chứng minh nhân dân do chứng 
minh nhân dân hết thời hạn sử dụng. 

d) Mức thu lệ phí 

Mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân: 4.000ñồng/lần. 

Lệ phí cấp chứng minh nhân dân không bao gồm tiền chụp ảnh của người ñược 
cấp chứng minh nhân dân. 

3. Quản lý lệ phí 

Lệ phí ñăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân là khoản thu thuộc Ngân 
sách Nhà nước. Cơ quan thu lệ phí phải nộp ñầy ñủ, kịp thời số tiền lệ phí thu ñược 
vào ngân sách Nhà nước. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc thu, nộp, 
quản lý lệ phí ñăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên ñịa bàn tỉnh ñúng 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các 
Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 
ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 
và thay thế Nghị quyết số 20/2008/NQ-HðND ngày 22 tháng 7 năm 2008 về mức thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên ñịa bàn 
tỉnh Bình Dương./. 

 

 CHỦ TỊCH 
ðã ký: Phạm Văn Cành 
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